
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301-A1 Ca thi: 2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Đỗ Nguyễn Trọng Thanh 65DCKX11

2 2 Lại Hữu Hải 65DCKX21

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 15/1/2018

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12 - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Vẽ kỹ thuật HT thi: Viết

Danh sách gồm 02 sinh viên



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301-A1 Ca thi: 2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Nguyễn Tiến Đông 64DCCD06

2 2 Dương Xuân  Huy 64DCCD06

3 3 Đặng Thế  Nam 64DCCD05

4 4 Ngô Huy  Bắc 64DCDD01

5 5 Bùi Trung  Thụ 64DCDD01

6 6 Trương Tiến  Dũng 64DCCD05

7 7 Trần Đức  Dũng 64DCDD01

8 8 Phạm Đức  Đồng 64DCDD07

9 9 Đỗ Thế  Giang 64DCDD01

10 10 Ngô Minh  Chiến 64DCCD07

11 11 Phan Quốc  Hưng 64DCCD05

Ngày thi: 15/1/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12 - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Dự toán công trình HT thi: Viết

11 11 Phan Quốc  Hưng 64DCCD05

12 12 Trần Thanh  Bình 64DCCD07

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 12 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 303-A1 Ca thi: 2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Đỗ Hữu Thiên Lý 65DCOT12

2 2 Nguyễn Trường Sơn 64DCOT01

3 3 Phạm Ngọc Vũ 65DCOT11

4 4 Dương Thái  An 64DCCD06

5 5 Nguyễn Đình  Hiếu 65DCCD12

6 6 Lương Thế  Hiếu 64DCCD07

7 7 Trịnh Minh  Hiếu 65DCCD11 Cấm thi

8 8 Bùi Văn  Hồng 64DCCD04

Số bài.............................. Số tờ..............................

Ngày thi: 15/1/2018

Danh sách gồm 08 sinh viên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12 - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Tiếng Anh 2 HT thi: Viết

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301-A1 Ca thi: 4

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Ngô Minh  Chiến 64DCCD07

2 2 Văn Huy  Chung 65DCCD12

3 3 Phạm Đức  Đồng 64DCCD07

4 4 Phan Quốc  Hưng 64DCCD05

5 5 Lê Văn  Long 64DCCD04

6 6 Đặng Thế  Nam 64DCCD05

7 7 Nguyễn Tiến  Thịnh 64DCCD05

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 15/1/2018

Danh sách gồm 07 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12 - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kết cấu bê tông cốt thép HT thi: Viết



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301-A1 Ca thi: 4

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Phạm Xuân Thắng

2 2 Nguyễn Thanh Phúc

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 15/1/2018

Danh sách gồm 32 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12 - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kinh tế lượng HT thi: Viết



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301-A1 Ca thi: 2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Trần Văn  Bằng 65DCCD11

2 2 Đặng Văn  Duy 65DCCD11

3 3 Nguyễn Văn  Duy 65DCCD11

4 4 Chu Văn  Đông 65DCCD11

5 5 Nguyễn Như  Hoạt 65DCCD11

6 6 Nguyễn Thị Khánh  Huyền 65DCKX11

7 7 Nguyễn Chí  Luyện 64DCCD05

8 8 Nguyễn Thanh  Phúc 65DCKX11

9 9 Nguyễn Văn  Thiết 64DCCD05

10 10 Nguyễn Tiến  Thịnh 64DCCD05

Ngày thi: 15/1/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12 - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Máy xây dựng HT thi: Viết

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 10 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 302-A1 Ca thi: 2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Nguyễn Thành  Chung 66DCCD11

2 2 Trịnh Minh  Hiếu 65DCCD11

3 3 Mai Quang  Huy 65DCCD12

4 4 Nguyễn Ngọc  Long 65DCCD11

5 5 Nguyễn Duy  Phong 65DCCD11

6 6 Lê Quang  Tư 64DCCD04

7 7 Lý Văn  Tý 65DCCD11

8 8 Nguyễn Văn  Thạch 62DCCD02

9 9 Nguyễn Văn  Thảo 65DCCD11

10 10 Bùi Minh  Trí 65DCCD12

Ngày thi: 15/1/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12 - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Trắc địa HT thi: Viết

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 10 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 302-A1 Ca thi: 2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKT10132 Nguyễn Thị Lan Anh

2 2 66DCKT10262 Ngô Thị  Ánh

3 3 66DCKT30013 Đỗ Thị Thu Hà

4 4 66DCKT10173 Nguyễn Minh  Hạnh

5 5 66DCKT10186 Nguyễn Thị Thúy Kiều

6 6 65DCKT10115 Hoàng Tài  Linh

7 7 66DCKT10123 Lê Thị Mai Loan

8 8 66DCKX10145 Nguyễn Thị Luyến

9 9 66DCKT10271 Trần Thị  Nga

10 10 66DCKT10144 Nguyễn Thị  Nga

11 11 Phan Thị  Ngân

Ngày thi: 15/1/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12 - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kế toán tài chính 3 HT thi: Viết

11 11 64DCKT2029 Phan Thị  Ngân

12 12 66DCHT10022 Lê Đại Phương

13 13 66DCKT10178 Nguyễn Thủy Tiên

14 14 66DCKT22984 Nguyễn Thị Toán

15 15 66DCHT10037 Phạm Xuân  Thắng

16 16 66DCKT30016 Nguyễn Thu Trang

17 17 66DCKT10066 Trần Thị Kim  Xuyến

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 17 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 302-A1 Ca thi: 4

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Lê Minh  Dương 65DCCD11

2 2 Chu Văn  Đông 65DCCD11

3 3 Đặng Thế  Nam 64DCCD05

4 4 Nguyễn Duy  Phong 65DCCD11

5 5 Nguyễn Văn  Tùng 64DCCD06

6 6 Bùi Quốc  Thắng 64DCCD07

7 7 Nguyễn Quyết  Thắng 65DCCD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 15/1/2018

Danh sách gồm 07 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12 - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Nền và móng HT thi: Viết



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 302-A1 Ca thi: 4

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Dương Thái  An 64DCCD06

2 2 Lưu Anh  Đức 64DCCD05

3 3 Nguyễn Trọng  Đức 64DCCD06

4 4 Đỗ Hoàng  Lâm 64DCCD06

5 5 Dương Ngọc  Lợi 64DCCD05

6 6 Đặng Thế  Nam 64DCCD05

7 7 Nguyễn Tiến Thịnh 64DCCD05

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 15/1/2018

Danh sách gồm 07 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12 - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kinh tế xây dựng HT thi: Viết



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 302-A1 Ca thi: 4

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Trần Hữu Thành  66DCOT12

2 2 Lê Quang Dương  67DCOT11

3 3 Nguyễn Thành Phát 66DCOT12

4 4 Vũ Văn Tùng 65DCOT11

5 5 Phạm Văn Duy 65DCMX11

6 6 Nguyễn Như Hoàng 65DCMX11

7 7 Phạm Ngọc Hải 65DCOT11

8 8 Nguyễn Hoàng Hải 65DCOT12

9 9 Nguyễn Văn Hoàng 65DCOT12

10 10 Bùi Văn Dân 65DCOT12

11 11 Trần Văn Lãm 65DCOT11

Ngày thi: 15/1/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12 - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Vật lý đại cương 2 HT thi: Viết

11 11 Trần Văn Lãm 65DCOT11

12 12 Nguyễn Tùng Lâm 65DCHT11

13 13 Lê Hoàng Bách 66DCHT11

14 14 Lê Quang Nghĩa 66DCHT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 14 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 302-A1 Ca thi: 4

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCKT14427 Nguyễn Quang Minh

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 15/1/2018

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12 - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Tài chính tiền tệ HT thi: Viết


